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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 07/9/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin bão trên biển Đông (cơn bão số 7)
Hồi 04h/08/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/giờ.

Dự báo diễn biến bão (trong 12 đến 24 giờ tới):

- Đến 16h/08/9, vị trí ở 23,2N-111,4E; trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 19,5N; kinh tuyến 110,5-115,0E; RRTT cấp 3: vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

- Đến 04h/09/9, vị trí ở 23,7N-108,8E; trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, sức gió dưới cấp 6.
Ngoài ra, ngày và đêm 08/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.
2. Về mưa
- Mưa ngày (19h/06/9-19h/07/9): Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-130mm; một số trạm lớn hơn như: Trà Kót (Đà Nẵng) 120mm, Buôn Trấp (Đắk Lắk) 183mm, Quảng Tân (Lâm Đồng) 187mm, Ia Pnôn (Gia Lai) 156mm, Thanh An (Bình Phước) 95mm; Đồi (Tây Ninh) 112mm.
- Mưa đêm (19h/07/9-07h/08/9): Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Riêng tại trạm Đăk Pxi (Quảng Ngãi) 31mm, Ia Me (Gia Lai) 57mm.
- Mưa 03 ngày (19h/04/9-07h/08/9): Khu vực các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Ia Pnôn (Gia Lai) 287mm; Buôn Trấp (Đắk Lắk) 294mm; Quảng Tân (Lâm Đồng) 353mm; Đăk R’lấp (Lâm Đồng) 228mm.

Dự báo: 
- Từ ngày 09/9 đến đêm 10/9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).
- Chiều và đêm 08/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).
II. THỦY VĂN 

1. Các sông khu vực Bắc Bộ 
- Mực nước trên sông Tích (Hà Nội) đang xuống. Mực nước lúc 7h/08/9  tại trạm Kim Quan là 7,39m, trên BĐI 0,59m.
- Mực nước các sông khác dưới BĐI.

2. Các sông khu vực Trung Bộ 

- Mực nước trên sông trên sông Cam Ly (Lâm Đồng) đang lên. Mực nước lúc 7h/08/9 tại trạm Thanh Bình là 832,68m, trên BĐII 0,68m.

- Mực nước thượng lưu trên các sông khác biến đổi chậm; tại các trạm ở hạ lưu dao động theo điều tiết của hồ chứa, đập thủy lợi và thủy triều.
3. Các sông Nam Bộ: 
- Mực nước trên sông Đồng Nai dao động ở mức trên BĐII, mực nước lúc 7h/08/9, tại trạm Tà Lài là 112,69m, trên BĐII là 0,69m.
- Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều với xu thế lên dần, mực nước cao nhất ngày 07/9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,00m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,62m. Dự báo đến ngày 11/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,1m, tại Châu Đốc ở mức 2,75m.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỂN

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PTDS - PCTT, TKCN Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30 ngày 07/9/2025, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.268 phương tiện/204.280 người. Các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo và di chuyển vòng tránh ra khỏi khu vực nguy hiểm.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hcp tích dần đến 15/9 (m)

	Sơn La
	7h
	07/9
	211,80
	114,94
	2.205
	1.372
	213

	
	
	08/9
	211,64
	116,35
	542
	2.230
	

	Hòa Bình
	7h
	07/9
	105,25
	10,13
	2.008
	1.493
	115

	
	
	08/9
	105,47
	9,73
	2.809
	1.470
	

	Tuyên Quang
	7h
	07/9
	114,66
	50,12
	521
	616
	118

	
	
	08/9
	114,56
	50,18
	428
	618
	

	Thác Bà
	7h
	07/9
	57,35
	21,94
	456
	0
	58

	
	
	08/9
	57,39
	22,10
	312
	0
	


2. Tình hình đê điều

Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều mới xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
- Ngày 06/9/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 6410/CĐ-BNNMT gửi các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk về việc ứng phó với bão trên biển Đông.
- Ngày 07/9/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 6411/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lớn cục bộ, gió mạnh trên biển, tình hình hồ chứa, đê điều để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó. 
- Các địa phương tổ chức trực ban, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với bão, gió mạnh trên biển và mưa lớn cục bộ.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;     Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn



Trưởng ca trực:			Phạm Doãn Khánh


Trực ban 1:			Nguyễn Đức Thiệu


Trực ban 2:         		Nguyễn Ngọc Cường
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